
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

1 Nguyễn Phước Hậu 26/04/2008 Nam Kinh 493/14, Tây Khánh 5, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Cắt gọt kim loại TT

2 Trần Duy Nhi 07/11/2008 Nam Kinh Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

3 Nguyễn Trương Hải Đăng 03/12/2007 Nam Kinh Thới An 1, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Cơ điện tử TT

4 Nguyễn Phú Lộc 04/04/2002 Nam Kinh Tân Quới, Xã Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

5 Cù Hiếu Nghĩa 17/11/2007 Nam Kinh Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

6 Lâm Đức Duy Tân 16/10/2008 Nam Kinh 52, Bình Hòa 1, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

7 Nguyễn Tấn Tài 18/12/1995 Nam Kinh 456/6D, Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

8 Châu Thanh Tuấn 19/03/2008 Nam Kinh 105, Đông Thạnh A, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Cơ điện tử TT

9 Nguyễn Đức Lộc 19/06/2002 Nam Kinh 32, Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Công nghệ ô tô TT

10 Phan Khánh Duy 28/02/2008 Nam Kinh 001, Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

11 Trần Tuấn Kiệt 21/07/2005 Nam Kinh Trần Văn Giàu , Khóm thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng ThápCông nghệ ô tô TT

12 Lê Minh Giang 01/06/2008 Nam Kinh Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

13 Dương Phát Đạt 06/03/2008 Nam Kinh 340, Đông Thuận, Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Công nghệ ô tô TT

14 Trần Thanh Điền 19/02/2002 Nam Kinh 267, Phú Hữu, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

15 Lê Quốc Khang 01/10/2006 Nam Kinh 22/17, Hòa Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

16 Nguyễn Đức Trung 11/01/2005 Nam Kinh KDC Cái Sắn, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

17 Dương Quốc An 12/11/2008 Nam Kinh Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

18 Nguyễn Minh Đạo 27/08/2003 Nam Kinh Mỹ Long 1, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

19 Trần Văn Phúc Sang 21/09/2008 Nam Kinh An Phú, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

20 Nguyễn Minh Tấn 04/09/2002 Nam Kinh An Lương, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

21 Nguyễn Trọng Phúc 08/03/2008 Nam Kinh Kênh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

22 Phạm Thanh Sang 15/02/2005 Nam Kinh Vĩnh An, Phường Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

23 Đinh Thành Vinh 07/08/2001 Nam Kinh Đông Thạnh A, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

24 Hà Duy Thanh 08/06/2002 Nam Kinh 65/9c, Đông Thạnh B, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

25 Chau Sóc Phiếp 25/11/1999 Nam Khmer Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

26 Huỳnh Trọng Phúc 24/08/2002 Nam Kinh Phú Hạ, Phường Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

27 Nguyễn Thanh Xuân 12/06/2007 Nam Kinh 50, An Lạc, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp Công nghệ ô tô TT

28 Trương Vĩnh Hành 10/11/2008 Nam Kinh Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Công nghệ ô tô TT

29 Nguyễn Quốc Đạt 24/03/2008 Nam Kinh Phú Mỹ Hạ, Phường Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

30 Trần Thanh Vinh 28/10/2003 Nam Kinh 1032/19E, Tân Phú, Xã Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT
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31 Phạm Trung Phát 14/06/2008 Nam Kinh Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

32 Đỗ Thành Nguyên 16/02/2002 Nam Kinh Phú Hữu 2, Xã Lê Chánh, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

33 Lê Thái Sơn 08/12/2007 Nam Kinh 407, Thới Thạnh 1, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Công nghệ ô tô TT

34 Trần Văn Khá 12/12/2007 Nam Kinh 600, Hưng Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

35 Nguyễn Ngọc Thái 10/05/2004 Nam Kinh 6/30, Hưng Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

36 Nguyễn Quốc Danh 22/05/2007 Nam Kinh 11/6, An Thới, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

37 Lê Khánh Duy 31/07/2008 Nam Kinh 1/6D, Thới Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

38 Nguyễn Quốc Việt 03/01/2006 Nam Kinh Tây Khánh 2, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

39 Phạm Huỳnh Gia Lạc 10/05/2008 Nam Kinh 119, Lê Minh Ngươn, Thị trấn Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

40 Nguyễn Thành Trung 12/07/2007 Nam Kinh Đông Hưng, Xã Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

41 Nguyễn Võ Đức Trí 17/04/2007 Nam Kinh Bình Thiện, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

42 Đặng Trần Bảo Minh 27/10/2006 Nam Kinh 10/14, Thới Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

43 Trần Thái Tài 25/02/2002 Nam Kinh 223/3B, Tây Huề 2, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

44 Nguyễn Thành Ân 20/04/2008 Nam Kinh 6/20, Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

45 Nguyễn Hạo Nam 19/02/2007 Nam Kinh 23, Nhơn Hiệp, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

46 Cao Hoàng Phúc 02/07/2007 Nam Kinh Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

47 Mai Phúc Hưng 26/04/2008 Nam Kinh 28/12B, Thới Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

48 Ngô Khắc Vũ 19/11/2008 Nam Kinh 6A/4, Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

49 Lâm Thái Tú 27/10/2008 Nam Kinh 500/7, Tây Khánh 4, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

50 Nguyễn Phước Sang 08/02/2004 Nam Kinh Phú an 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

51 Lâm Văn Tấn Đạt 12/01/2005 Nam Kinh Mỹ Phước, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

52 Phạm Ngọc Thuận 27/04/2007 Nam Kinh An Quế, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

53 Nguyễn Thế Đại 16/10/2005 Nam Kinh 214, Lý Thái Tổ, Thị trấn Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

54 Đặng Duy Khánh 24/11/2007 Nam Kinh 747/5, Tây Khánh 5, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

55 Nguyễn Mai Tiến 22/11/2008 Nam Kinh Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

56 Nguyễn Hữu Tình 04/12/2008 Nam Kinh Số 405, Long Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô TT

57 Nguyễn Quốc Nam 21/09/2006 Nam Kinh 112, Bình Thắng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

58 Ngô Hải Đăng 21/03/2007 Nam Kinh Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

59 Nguyễn Phú Thái 15/03/2005 Nam Kinh , Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

60 Võ Minh Thuận 28/03/2003 Nam Kinh Vĩnh Quới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

61 Lê Kỳ Anh 05/02/2008 Nam Kinh Mỹ Khánh I, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

62 Lê Nguyễn Công Tiền 06/07/2006 Nam Kinh Long Phú, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

63 Nguyễn Huỳnh Thới Anh 02/06/2008 Nam Kinh 614/16, Đông Phú, Xã Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

64 Lê Nguyễn Công Tiến 06/07/2006 Nam Kinh Long Phú, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

65 Đinh Phước Lộc 06/09/2008 Nam Kinh 2/23, Hưng Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT
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66 Huỳnh Tuấn Hưng 13/02/2002 Nam Kinh 209/ Phan văn cai, Khánh Đức , Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

67 Nguyễn Văn Duy 16/10/2005 Nam Kinh Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

68 Lê Ngô Quốc Tỷ 11/04/2008 Nam Kinh Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Điện công nghiệp TT

69 Trần Văn Mến 28/09/2008 Nam Kinh 61, Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

70 Đinh Phước Sang 08/03/2006 Nam Kinh 2/22, Hưng Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp TT

71 Huỳnh Phước Lộc 19/09/2008 Nam Kinh 1127, Thới Hòa 2, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Điện công nghiệp TT

72 Lê Hoàng Ân 21/09/2007 Nam Kinh 43, KV Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Điện công nghiệp TT

73 Nguyễn Huỳnh Nhựt Tiến 13/02/2007 Nam Kinh 168B/8, Bình Thới 1, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Họa viên kiến trúc TT

74 Huỳnh Phú Lộc 23/03/2006 Nam Kinh 143B6, Bình Khánh 3, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Họa viên kiến trúc TT

75 Trương Kim Hảo 02/12/2006 Nữ Kinh Bình Hòa 1, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

76 Đinh Thị Thùy Dương 06/02/1993 Nữ Kinh 1044/54, Bình Khánh 7, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

77 Nguyễn Thị Thảo Ly 22/03/2005 Nữ Kinh Hòa Phú I, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

78 Lê Thái Hòa 27/09/2000 Nam Kinh Phú Tây, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

79 Nguyễn Ngọc Yến 21/10/2006 Nữ Kinh Bình Đức 5, Xã Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

80 Trần Vương Ngọc Hoa 25/03/2006 Nữ Hoa 1188A, Bình Khánh 4, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

81 Trần Thị Kim Duyên 11/01/2004 Nữ Kinh 173, Bình Thạnh 2, Phường Hòa Thạnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

82 Đỗ Thị Mỹ Phụng 03/07/2001 Nữ Kinh Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

83 Nguyễn Hoàng Thái 27/11/2006 Nam Kinh 16, Bình Thới 2, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

84 Châu Thiên Vy 02/12/2006 Nữ Khmer 634/32, Bình Khánh 2, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

85 Tạ Thị Hồng Hạnh 30/09/2006 Nữ Kinh 51/4, Bình Thới 2, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp TT

86 Phạm Văn Lượng 18/01/2001 Nam Kinh 296, KV Thới Hòa 2, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

87 Lê Tấn An 24/02/2005 Nam Kinh Tân Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

88 Bùi Trần Thái Nhân 22/05/2008 Nam Kinh Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

89 Lê Minh Quân 01/09/2005 Nam Kinh Số nhà 07 tổ 1 , Ấp Bình Tấn, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

90 Lê Thanh Trúc 08/09/2003 Nam Kinh Qui Lân I, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

91 Lương Văn Bin 24/11/2005 Nam Kinh An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

92 Võ Đức Trí 24/04/2008 Nam Kinh 1026/18c, Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

93 Thân Bảo Lâm 17/07/2008 Nam Kinh An Bình, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

94 Nguyễn Thanh Tú 27/04/2001 Nam Kinh 819, Bình Phú, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

95 Trần Hoàng Sơn 18/07/2000 Nam Khmer Đông Bình Nhất, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

96 Trần Quốc Anh 01/11/2002 Nam Kinh Phú Bình, Xã Phú Vĩnh, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

97 Nguyễn Thanh Tú 23/06/2008 Nam Kinh 841, Trần Hưng Đạo, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

98 Nguyễn Anh Khoa 28/02/2007 Nam Kinh 14/15, Hòa Thạnh, Xã Mỹ Thanh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

99 Nguyễn Trọng Nguyên 29/10/2006 Nam Kinh 1014/18, Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

100 Trần Minh Thuận 09/10/2001 Nam Kinh Mỹ Bình, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT
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101 Lê Nguyễn Thanh Long 06/12/2002 Nam Kinh Thanh Niên, Xã Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

102 Phạm Minh Hoàng 16/09/2007 Nam Kinh Trung Hưng, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

103 Trần Hồng Quân 11/01/2003 Nam Kinh 77/7B, Hưng Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

104 Phạm Quốc Thắng 18/12/2003 Nam Kinh 21/11, Đông Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

105 Lê Trần Phước Sang 18/01/2008 Nam Kinh 495, An Thái, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

106 Nguyễn Văn Ngọc Sơn 10/07/2006 Nam Kinh Phú Thành, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

107 Huỳnh Văn Khánh 30/08/2008 Nam Kinh Tổ 1, Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

108 Trần Quang Thái 02/12/2008 Nam Kinh Phú Bình, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

109 Phan Quốc Huy 21/03/2006 Nam Kinh Phú Hữu, Xã Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

110 Đoàn Văn Thành Lợi 02/02/2008 Nam Kinh Thới Hòa 2, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

111 Phạm Văn Phường 21/02/2002 Nam Kinh 586/20, KV Trường Thọ 2, Xã Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

112 Huỳnh Nhật Thành 26/12/2008 Nam Kinh 28/16, Đông Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

113 Trịnh Quang Duy 24/07/1994 Nam Kinh 149, bình tân, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

114 Nguyễn Trung Hải 05/12/2007 Nam Kinh 507, An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

115 Đặng Trường Duy 01/10/2006 Nam Kinh 897, Nhơn An, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

116 Nguyễn Hoàng Phúc 08/06/2008 Nam Kinh 514, Bình Hưng 2, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

117 Thái Bửu Nguyên 29/08/2008 Nam Kinh 061 đường Mương Xu ,Vĩnh Nhuận , Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

118 Trần Tấn Đạt 03/02/2002 Nam Kinh Phú Hòa, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

119 Lê Đức Hoa 07/08/2006 Nam Kinh Thạnh Phú, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

120 Lê Bảo Kha 09/10/2008 Nam Kinh 226, Kiến Hưng 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

121 Mạch Kim Quang 12/09/2008 Nam Kinh Phú Hòa I, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

122 Nguyễn Hải Đăng 26/01/2008 Nam Kinh 1765 khu vực thới an 3, phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

123 Hồ Tấn Giàu 02/07/2002 Nam Kinh Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

124 Nguyễn Minh Toàn 20/05/2007 Nam Kinh Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

125 Trần Thanh Vũ 24/09/2007 Nam Kinh 173, Bình Thạnh 2, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

126 Nguyễn Văn Minh 14/09/2006 Nam Kinh 7/5, Thới An A, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

127 Võ Minh Hiếu 01/11/2002 Nam Kinh 926/33, Bình Đức 6, Xã Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

128 Hồ Sang Thái 26/02/2007 Nam Kinh Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

129 Nguyễn Minh Nhựt 15/11/2008 Nam Kinh Thới Bình, Xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí TT

130 Võ Quỳnh Đức 13/08/2005 Nam Kinh Tây Bình C, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính TT

131 Trần Thái Dương 06/05/2008 Nam Kinh Kênh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính TT

132 Phan Trọng Hiếu 08/09/2006 Nam Kinh Hòa Phú I, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính TT

133 Huỳnh Phú Hào 10/07/2004 Nam Kinh Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính TT

134 Nguyễn Trọng Nhân 05/10/2008 Nam Kinh 574, Bình Khánh 4, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính TT

135 Nguyễn Minh Tâm 26/02/1997 Nam Kinh Hà Bao I, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang Kỹ thuật xây dựng TT
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136 Nguyễn Phú Tân 17/03/2008 Nam Kinh Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Kỹ thuật xây dựng TT

137 Nguyễn Hữu Thanh 11/05/2001 Nam Kinh Mỹ Á, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Kỹ thuật xây dựng TT

138 Nguyễn Thị Kim Dung 02/07/2007 Nữ Kinh Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang May thời trang TT

139 Nguyễn Tiết Minh 24/05/2008 Nữ Kinh 285, Nhơn Lợi, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang May thời trang TT

140 Lâm Tâm Như 03/10/2003 Nữ Kinh Ấp Mỹ Thành , Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang May thời trang TT

141 Lâm Thị Anh Thư 03/11/2007 Nữ Kinh Tổ 12, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa Hưng, TPLX, AG May thời trang TT

142 Ngô Lê Uyển Thanh 04/03/2008 Nữ Kinh Đường Bàu Mướp /34, Khóm Sơn Đông , Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

143 Lê Thị Yến Vy 22/01/2005 Nữ Kinh 239/3, Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ Nghiệp vụ nhà hàng TT

144 Dương Trần Kim Ngọc 13/01/2007 Nữ Kinh 210, Tây An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

145 Nguyễn Thị Bé Nga 08/02/2008 Nữ Kinh Phú Mỹ Thượng, Phường Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

146 Phạm Văn Sáng 11/08/2000 Nam Kinh Mỹ Hòa 1, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

147 Nguyễn Thị Huỳnh Như 19/09/2008 Nữ Kinh Phú Mỹ Thượng, Phường Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

148 Nguyễn Văn Trí 23/12/2006 Nam Kinh 411/20, Trung Bình Nhì, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

149 Huỳnh Hoàng Anh 20/05/2007 Nam Kinh Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

150 Đỗ Chấn Huy 21/04/2007 Nam Kinh 145, Phú Trung, Phường Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Nghiệp vụ nhà hàng TT

151 Liêu Thị Hoàng Oanh 29/06/2008 Nữ Kinh 53/48, An Thới, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

152 Nguyễn Thúy Nhi 04/01/2006 Nữ Kinh 744, Trần Hưng Đạo, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

153 Huỳnh Ngọc Ân 23/08/2005 Nam Kinh 756A/39, Bình Đức 2, Xã Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

154 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 15/01/2008 Nữ Kinh 744, Trần Hưng Đạo, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

155 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 23/02/2008 Nữ Kinh 328F, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

156 Trần Anh Thư 17/11/2006 Nữ Kinh 60, An Khánh, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

157 Nguyễn Thị Kim Ly 17/03/2007 Nữ Kinh 509/13C, Đông Hưng, Xã Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Quản trị khách sạn TT

158 Bùi Thanh Hùng 30/05/2004 Nam Kinh Hòa Long I, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

159 Nguyễn Công Hồ 17/07/2004 Nam Kinh Phú Trung, Phường Phú Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

160 Trần Kim Ngân 14/03/2008 Nữ Kinh Đường hương lộ 9, Ấp Phú Nhất, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

161 Lê Thị Kim Hà 29/10/2004 Nữ Kinh 238, Hiệp Thạnh, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

162 Phạm Thị Phương Anh 08/01/2008 Nữ Kinh Hòa Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

163 Nguyễn Hữu Khánh 16/05/2006 Nam Kinh , Xã Phú Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

164 Hồ Hoàng Bá 25/09/2007 Nam Kinh 4/34, Thới An, Xã Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

165 Võ Chí Kiệt 08/10/2004 Nam Kinh Trung Bình Nhất, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

166 Nguyễn Phú Thịnh 14/07/2002 Nam Kinh 247, Long Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

167 Bùi Ngọc Đăng Khoa 31/01/2008 Nam Kinh Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

168 Đặng Hoàng Thanh Thảo 09/10/1998 Nữ Kinh 5A9C, Bình Thới 2, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Thiết kế đồ họa TT

169 Đỗ Thị Ngọc Như 24/04/2004 Nữ Kinh Vĩnh Quí, Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

170 Trần Thị Thu Ngân 30/08/2005 Nữ Kinh 304A, An Bình, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp Tin học ứng dụng TT
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171 Lê Phước Thành 02/06/2004 Nam Kinh G13, Tây An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

172 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 08/12/2003 Nữ Kinh Phú Đông, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

173 Nguyễn Tấn Lộc 06/09/2007 Nam Kinh 674/28H, Đông Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

174 Lâm Huyền Trân 23/05/2002 Nữ Kinh Long Tân , Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

175 Phan Quốc Khải 25/11/2003 Nam Kinh 885/9, Tây Khánh 6, Xã Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

176 Nguyễn Thị Như Ý 15/10/2007 Nữ Kinh Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

177 Nguyễn Trí Dương 25/09/2007 Nam Kinh Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

178 Lại Hiệp Phát 20/07/2002 Nam Kinh 20, Châu Long 7, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang Tin học ứng dụng TT

Tổng cộng danh sách có 178 học sinh trúng tuyển đợt 1.

6


